Mức thu lệ Phí hộ tịch áp dụng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 (Kèm theo Quyết định số 12 /2007/QĐ-UBND ngày  15   /3/2007

của Uỷ ban nhân dân  tỉnh Lạng Sơn)



+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn:

	Số TT
	Nội dung thu lệ phí
	Mức thu  

	1
	Đăng ký khai sinh
	

	
	- Đăng ký khai sinh
	4.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký khai sinh quá hạn
	5.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc sinh
	5.000 đồng/trường hợp

	2
	Đăng ký kết hôn
	

	
	- Đăng ký kết hôn
	15.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc kết hôn
	20.000 đồng/trường hợp

	3
	Đăng ký khai tử
	

	
	- Đăng ký khai tử
	4.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký khai tử quá hạn
	5.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc tử
	5.000 đồng/trường hợp

	4
	Đăng ký việc nuôi con nuôi
	

	
	- Đăng ký việc nuôi con nuôi
	15.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	20.000 đồng/trường hợp

	5
	Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
	10.000 đồng/trường hợp

	6
	Đăng ký việc giám giám hộ
	

	
	- Đăng ký việc giám hộ
	5.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ
	5.000 đồng/trường hợp

	7
	Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
	10.000 đồng/trường hợp

	8
	Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
	3.000 đồng/trường hợp

	9
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	2.000 đồng/trường hợp



+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Uỷ ban nhân dân  huyện, thành phố:

	Số TT
	Nội dung thu lệ phí
	Mức thu 

	1
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh
	10.000 đồng/trường hợp

	2
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	3.000 đồng/01 bản sao

	3
	Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
	25.000 đồng/trường hợp



+ Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp, Uỷ ban nhân tỉnh:

	Số TT
	Nội dung thu lệ phí
	Mức thu 

	1
	Đăng ký khai sinh
	

	
	- Đăng ký khai sinh
	40.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc sinh
	50.000 đồng/trường hợp

	2
	Đăng ký kết hôn
	

	
	- Đăng ký kết hôn
	1.000.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc kết hôn
	1.000.000 đồng/trường hợp

	3
	Đăng ký khai tử
	

	
	- Đăng ký khai tử
	40.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc tử
	50.000 đồng/trường hợp

	4
	Đăng ký việc nuôi con nuôi
	

	
	- Đăng ký việc nuôi con nuôi
	2.000.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký lại việc nuôi con nuôi
	2.000.000 đồng/trường hợp

	5
	Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con
	1.000.000 đồng/trường hợp

	6
	Đăng ký việc giám hộ
	

	
	- Đăng ký việc giám hộ
	50.000 đồng/trường hợp

	
	- Đăng ký chấm dứt, thay đổi việc giám hộ
	50.000 đồng/trường hợp

	7
	Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính; bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch
	50.000 đồng/trường hợp

	8
	Ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
	50.000 đồng/trường hợp

	9
	Cấp lại bản chính giấy khai sinh
	50.000 đồng/trường hợp

	10
	Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch
	5.000 đồng/01 bản sao

	11
	Xác nhận các giấy tờ hộ tịch
	10.000 đồng/trường hợp


  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
